
ĐỢT 2/2018-2019

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày 17/12/2018  đến ngày  22/03/2019

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 25,26 /03/2019 tại Vp Khoa  Thủ Đức

Thời gian chấm thực tập: từ ngày 27/03-01/04/2019

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD DT or E-mail SV KÝ TÊN

1 030631150282 Trần Nguyễn Túc Nhi 27/02/1997 DH31KT01 7.87 PGS. TS Đặng Văn Dân

2 030127111310 Lâm Phú Quốc 08/10/1992 DH27TC_03 5.89 ĐT: 0903.074.850

3 030631150026 Phạm Thị Thu An 30/12/1997 DH31TC01 6.98 //

4 030631150205 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 28/03/1997 DH31TC01 7.04 //

5 030631150307 H'bông Ênuôl 26/11/1996 DH31TC01 6.02 //

6 030631150208 Hà Ngọc Giang 28/03/1997 DH31TC01 7.15 //

7 030631150021 Trương Thị Hằng 31/01/1997 DH31TC01 7.27 //

8 030631150065 Lê Thị Liên 30/05/1997 DH31TC01 6.67 //

9 030631150076 Phạm Thị Tuyết Ngân 30/04/1997 DH31TC01 7.16 //

10 030631150078 Trần Thị Lệ Nhung 30/03/1997 DH31TC01 6.81 //

11 030631150281 Trịnh Thanh Quang 27/02/1997 DH31TC01 7.89 TS.Đặng Thị Quỳnh Anh

12 030631150126 Cao Nhân Quyền 29/05/1996 DH31TC01 7.99 ĐT: 0908.642.674

13 030631150264 Trần Anh Thư 27/06/1997 DH31TC01 7.84 //
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD DT or E-mail SV KÝ TÊN

14 030631150593 Nguyễn Thị Thúy An 22/07/1997 DH31TC02 7.31 //

15 030631150552 Phan Thị Trâm Anh 23/01/1997 DH31TC02 7.13 //

16 030631150666 Võ Thái Bảo Châu 21/06/1997 DH31TC02 6.72 //

17 030631150544 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 23/03/1997 DH31TC02 7.21 //

18 030631150545 Đoàn Thị Mỹ Dung 23/03/1997 DH31TC02 7.11 //

19 030631150555 Phạm Thị Ngọc Hà 23/01/1997 DH31TC02 7.37 //

20 030631150583 Nguyễn Trung Hiếu 22/09/1996 DH31TC02 7.15 //

21 030631150661 Hồ Thị Như Hoa 21/07/1997 DH31TC02 7.97 TS. Nguyễn Phước Kinh Kha

22 030631150508 Lê Nguyễn Thu Hương 23/09/1997 DH31TC02 7.05 ĐT: 0906.779.009

23 030631150528 Nguyễn Hoàng Kha 23/06/1993 DH31TC02 7.33 //

24 030631150761 Huỳnh Tấn Khoa 19/12/1997 DH31TC02 7.41 //

25 030631150690 Nguyễn Thị Lê Khuyên 20/12/1997 DH31TC02 7.92 //

26 030631150760 Nguyễn Thị Trúc Linh 20/01/1997 DH31TC02 7.03 //

27 030631150636 Phạm Thị Thùy Linh 21/11/1997 DH31TC02 7.33 //

28 030631150579 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 22/09/1997 DH31TC02 7.71 //

29 030631150650 Lâm Huỳnh Bảo Ngọc 21/09/1997 DH31TC02 7.32 //

30 030631150587 Huỳnh Thị Yến Nhi 22/08/1997 DH31TC02 6.83 //

31 030631150657 Lương Thị Huỳnh Như 21/07/1997 DH31TC02 7.62 ThS. Bùi Ngọc Mai Phương

32 030631150707 Trần Diệu Thanh 20/10/1997 DH31TC02 7.84 ĐT: 0915.901.022



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD DT or E-mail SV KÝ TÊN

33 030631150585 Nguyễn Lê Thùy Trang 22/08/1997 DH31TC02 7.66 //

34 030631150644 Trần Thị Thúy Vy 21/10/1997 DH31TC02 7.34 //

35 030631150614 Nguyễn Như Xuân 22/03/1997 DH31TC02 7.49 //

36 030631151038 Lưu Nguyễn Khôi An 15/11/1997 DH31TC03 8.65 //

37 030631151090 Phạm Tấn Chương 15/02/1997 DH31TC03 7.10 //

38 030631151007 Đoàn Thành Đạt 16/04/1997 DH31TC03 7.37 //

39 030631150997 Phạm Quốc Đạt 16/05/1997 DH31TC03 7.44 //

40 030631150883 Bùi Thị Huyền 18/04/1996 DH31TC03 7.32 //

41 030631151083 Nguyễn Văn Mạnh 15/04/1997 DH31TC03 7.84 ThS.Nguyễn Đoàn Châu Trinh

42 030631150977 Bùi Phương Nam 16/09/1997 DH31TC03 7.07 0988.344.395

43 030631150874 Trần Thị Nhã 18/06/1997 DH31TC03 7.32 //

44 030631150180 Đỗ Hồng Nhung 28/08/1997 DH31TC03 7.60 //

45 030631151013 Lê Thị Ngọc Oanh 16/03/1997 DH31TC03 8.24 //

46 030631150913 Trương Văn Phương 17/10/1996 DH31TC03 6.64 //

47 030631150910 Nguyễn Bảo Quỳnh 17/10/1997 DH31TC03 8.02 //

48 030631150948 Đỗ Trúc Thông 17/02/1997 DH31TC03 7.12 //

49 030631150927 Phạm Thị Xuân Thu 17/07/1997 DH31TC03 8.07 //

50 030631150963 Dương Thị Anh Thư 16/11/1997 DH31TC03 7.36 //

51 030631151125 Lê Thị Bảo Trâm 14/08/1997 DH31TC03 8.24 ThS.Ngô Sỹ Nam



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD DT or E-mail SV KÝ TÊN

52 030631150816 Nguyễn Thị Phương Trinh 19/05/1997 DH31TC03 7.74 ĐT:0901.868.181

53 030631151492 Mai Thị Minh Châu 09/12/1997 DH31TC04 6.88 //

54 030631151463 Phạm Thị Phương Dung 10/04/1997 DH31TC04 7.62 //

55 030631151472 Phan Thị Thu Hà 10/03/1997 DH31TC04 7.14 //

56 030631151470 Phạm Thị Hồng Loan 10/03/1997 DH31TC04 7.20 //

57 030631151374 Dương Thị Như Ngọc 11/04/1996 DH31TC04 7.09 //

58 030631151284 Mạc Thị Yến Nhi 12/08/1996 DH31TC04 7.74 //

59 030631151333 Lê Thị Kiều Oanh 11/12/1997 DH31TC04 7.48 //

60 030631151373 Mai Thị Minh Phụng 11/04/1996 DH31TC04 6.95 //

61 030631151238 Lê Thị Bích Phương 13/01/1997 DH31TC04 6.67 //

62 030631151195 Hoàng Thị Ngọc Thảo 13/08/1997 DH31TC04 7.04 ThS.Lưu Thu Quang

63 030631151380 Lê Thị Bảo Thoa 11/03/1997 DH31TC04 7.18 ĐT: 

64 030631151345 Hà Thị Tuyết Trinh 11/10/1997 DH31TC04 7.92 e-mail :luutquang@gmail.com

65 030631151399 Nguyễn Thị Tú Uyên 10/11/1997 DH31TC04 7.52 //

66 030631151490 Bùi Thụy Tường Vân 10/01/1997 DH31TC04 6.99 //

67 030631151355 Đặng Thị Linh Xuân 11/09/1997 DH31TC04 7.76 //

68 030631151211 Lê Thị Yến 13/06/1996 DH31TC04 7.31 //

69 030631151676 Nguyễn Thị Tú Duyên 07/01/1997 DH31TC05 8.06 //

70 030631151574 Nguyễn Thị Huệ 08/09/1997 DH31TC05 8.03 //



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD DT or E-mail SV KÝ TÊN

71 030631151806 Nguyễn Nhật Minh 05/03/1997 DH31TC05 6.45 //

72 030631151535 Lê Phương Nam 09/05/1997 DH31TC05 6.70 //

73 030631151680 Phan Thị Thanh Nhàn 07/01/1997 DH31TC05 6.97 ThS. Trần Minh Tâm

74 030631151789 Châu Thành Nhân 05/07/1996 DH31TC05 7.32 ĐT: 0938.210.557

75 030631151621 Lê Đăng Quang 08/01/1996 DH31TC05 7.36 //

76 030631151683 Nguyễn Phước Hoài Quyên 06/12/1997 DH31TC05 6.98 //

77 030631151672 Trần Văn Thời 07/03/1996 DH31TC05 7.03 //

78 030631151545 Lê Thị Thu Trinh 09/03/1997 DH31TC05 6.99 //

79 030631151648 Nguyễn Cát Tường 07/07/1997 DH31TC05 7.45 //

80 030631152121 Lê Thị Dư 01/01/1997 DH31TC06 7.65 //

81 030631151884 Trần Nhật Lệ 04/01/1997 DH31TC06 7.07 //

82 030631151830 Nguyễn Thị Bạch Loan 04/12/1996 DH31TC06 7.45 //

83 030631152077 Nguyễn Trà My 01/08/1997 DH31TC06 7.13 //

84 030631151922 Phan Thị Hà My 03/04/1997 DH31TC06 7.31 ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

85 030631151813 Nguyễn Lê Phước Nguyên 05/01/1997 DH31TC06 8.58 ĐT: 0902.208.422

86 030631151989 Nông Thị Bích Nhung 02/08/1996 DH31TC06 6.74 //

87 030631151910 Nguyễn Thị Bích Thảo 03/07/1997 DH31TC06 7.74 //

88 030631151821 Nguyễn Bảo Thoa 05/01/1996 DH31TC06 7.24 //

89 030631151815 Lý Lê Anh Thư 05/01/1997 DH31TC06 7.21 //



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD DT or E-mail SV KÝ TÊN

90 030631152135 Trương Thị Cẩm Tiên 01/01/1997 DH31TC06 7.25 //

91 030632161919 Lý Minh Quang 01/05/1998 DH32TC05 8.22 //

92 030632162913 Nguyễn Văn Vinh 15/05/1991 DH32TC05 8.01 //

93 030632163446 Phan Thị Lan Anh 01/06/1997 DH32TC06 7.02 //

94 030632161063 Nguyễn Thị Lệ 26/07/1998 DH32TC06 7.16 //

TP.Hồ Chí Minh ngày 19  tháng 12 năm 2018

LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA

( Đã ký)

LÊ THỊ HÂN TS.LÊ THẨM DƯƠNG
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